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1 003 Lê Văn Dừa 29/05/1970 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 08g30p - 08g40p

2 005 Trần Thị Kim Phụng 08/12/1987 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 08g40p - 08g50p

3 023 Huỳnh Thiện Quang 19/09/1998 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 08g50p - 09g00p

4 025 Tạ Đỗ Lý Hà My 08/07/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 09g00p - 09g10p

5 036 Nguyễn Lê Quế Chi 07/06/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 09g10p - 09g20p

6 042 Hàng Kim Đào 11/05/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 09g20p - 09g30p

7 048 Nguyễn Vũ Thái Hà 01/12/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 09g30p - 09g40p

8 078 Trần Thục Lam Linh 25/07/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 09g40p - 09g50p

9 083 Trần Thị Hoa Lý 15/09/1995 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 09g50p - 10g00p

10 090 Võ Thị Cẩm Mỹ 19/09/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 10g00p - 10g10p

11 091 Đoàn Huỳnh Kim Ngân 01/09/1997 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 10g10p - 10g20p

12 100 Nguyễn Lê Quỳnh Như 03/09/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 10g20p - 10g30p

13 107 Nguyễn Thị Tố Phượng 06/09/1995 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 10g30p - 10g40p

14 109 Lương Tú Quỳnh 18/03/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 10g40p - 10g50p

15 115 Phan Dương Tấn 10/07/1995 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 10g50p - 11g00p

16 118 Lê Nguyên Dạ Thảo 01/06/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 11g00p - 11g10p

17 128 Trần Nguyễn Minh Thuỳ 05/02/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 11g10p - 11g20p

18 131 Trần Thị Thu Thủy 10/03/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 11g20p - 11g30p

19 149 Nguyễn Tố Uyên 09/05/1999 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 11g30p - 11g40p

20 150 Đinh Nguyễn Thanh Vân 20/08/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 11g40p - 11g50p

21 152 Lê Thuý Vi 21/07/1997 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 11g50p - 12g00p

22 157 Trương Yến Yến 03/05/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 14g00p - 14g10p

23 162 Võ Thị Bảo Hân 11/10/1997 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 14g10p - 14g20p

24 173 Nguyễn Hoàng Đức Việt 19/05/1995 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 14g20p - 14g30p

25 186 Văn Nguyễn Hồng Dương 30/05/1995 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 14g30p - 14g40p

26 187 Nguyễn Mai Khả Duyên 26/08/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 14g40p - 14g50p

27 193 Trần Nam Hùng 27/09/1972 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 14g50p - 15g00p

28 197 Lê Thị Mỹ Lệ 07/07/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 15g00p - 15g10p

29 206 Phạm Kim Ngọc 29/03/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 15g10p - 15g20p

Họ và tên

18/11/2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT KHÓA 35 - THÁNG 10 NĂM 2021

1



STT MHS Ngày sinh
Giới 

tính

Ngành đăng 

ký

Định 

hướng
Thời gian NgàyHọ và tên

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HĐTS SAU ĐẠI HỌC NĂM 2021 Độc lập - Tự Do - Hạnh Phúc

LỊCH PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN

KỲ THI TUYỂN SINH CAO HỌC LUẬT KHÓA 35 - THÁNG 10 NĂM 2021

30 209 Phạm Đinh Hiền Nhi 30/12/1998 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 15g20p - 15g30p

31 227 Lê Hà Bảo Trân 31/10/1993 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 15g30p - 15g40p

32 234 Phan Thị Huyền Trân 19/10/1987 Nữ LDS & TTDS Nghiên cứu 15g40p - 15g50p

33 501 Trần Thái Nguyên 27/06/1998 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 15g50p - 16g00p

34 504 Bùi Tấn Đạt 13/02/1997 Nam LDS & TTDS Nghiên cứu 16g00p - 16g10p

35 027 Trần Hoàng Bình An 30/09/1990 Nam LDS & TTDS Ứng dụng 16g10p - 16g20p

36 028 Lê Trần Tuấn Anh 19/11/1991 Nam LDS & TTDS Ứng dụng 16g20p - 16g30p

37 092 Nguyễn Thanh Ngân 14/10/1994 Nữ LDS & TTDS Ứng dụng 16g30p - 16g40p

38 133 Nguyễn Mậu Tiên 16/09/1991 Nam LDS & TTDS Ứng dụng 16g40p - 16g50p

39 176 Bùi Mai Thảo 19/01/1992 Nữ LDS & TTDS Ứng dụng 16g50p - 17g00p

40 201 Nguyễn Thị Châu Loan 19/11/1998 Nữ LDS & TTDS Ứng dụng 17g00p - 17g10p

41 502 Trần Thị Hồng Phương 08/07/1988 Nữ LDS & TTDS Ứng dụng 17g10p - 17g20p

42 510 Dương Thị Hoài Phương 24/06/1991 Nữ LDS & TTDS Ứng dụng 17g20p - 17g30p
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